TIN VỀ KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2009 - 2010

         Ngày 26/03/2010 Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập nhà trường đã họp xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2009 - 2010 cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy. Kết quả cụ thể như sau:

	KHOA/KHOÁ
	SỐ SUẤT HB
	ĐTBHT
	GHI CHÚ

	1. Khoa Quản trị DN
	
	
	

	Khoá 42
	39
	3.18
	

	Khoá 43
	44
	2.95
	

	Khoá 44
	47
	2.56
	

	Khoá 45A
	43
	2.92
	

	Khoá 45U
	13
	2.77
	

	2. Khoa Khách sạn-Du lịch
	
	
	

	Khoá 42
	42
	3.33
	

	Khoá 43
	53
	2.78
	

	Khoá 44
	39
	2.50
	

	Khoá 45
	40
	2.92
	

	Cao đẳng11
	13
	3.07
	

	Cao đẳng12
	11
	2.50
	

	Cao đẳng13
	8
	2.69
	

	3. Khoa Kinh doanh TM
	
	
	

	Khoá 42
	53
	3.22
	

	Khoá 43
	54
	2.83
	

	Khoá 44
	42
	2.50
	

	Khoá 45
	40
	3.00
	

	Cao đẳng11
	13
	3.27
	

	Cao đẳng12
	7
	2.50
	

	Cao đẳng13
	12
	2.92
	

	4. Khoa Kế toán – Kiểm toán
	
	
	

	Khoá 42
	41
	3.64
	

	Khoá 43
	51
	3.22
	

	Khoá 44
	45
	3.16
	

	Khoá 45
	45
	3.27
	

	5. Khoa Thương mại QT
	
	
	

	Khoá 42
	39
	3.28
	

	Khoá 43
	53
	2.89
	

	Khoá 44
	38
	2.67
	

	Khoá 45
	40
	3.08
	

	6. Khoa Kinh tế
	
	
	

	Khoá 42
	38
	3.36
	

	Khoá 43
	54
	3.14
	

	Khoá 44
	50
	2.82
	

	Khoá 45
	27
	3.00
	

	7. Khoa Thương mại ĐT
	
	
	

	Khoá 42
	27
	3.27
	

	Khoá 43
	46
	2.82
	

	Khoá 44
	46
	2.58
	

	Khoá 45
	41
	2.85
	

	8. Khoa Tài chính – Ngân hàng
	
	
	

	Khoá 43
	26
	3.25
	

	Khoá 44
	40
	3.12
	

	Khoá 45
	29
	3.23
	

	9. Khoa Tiếng Anh
	
	
	

	Khoá 43
	21
	3.19
	

	Khoá 44
	41
	3.06
	

	Khoá 45
	28
	3.00
	

	10. Khoa Đào tạo QT
	
	
	

	Khoá 42
	4
	3.43
	

	Khoá 43
	3
	2.81
	

	Khoá 44
	4
	3.19
	

	Khoá 45
	4
	3.23
	

	11. Khoa Tin học thương mại
	
	
	

	Khoá 44
	27
	2.95
	

	Khoá 45
	29
	3.00
	

	12. Khoa Luật TM
	
	
	

	Khoá 45
	13
	2.85
	

	Toàn trường
	1563
	
	


Trong 1563 suất học bổng của sinh viên toàn trường có 96 suất học bổng loại Xuất sắc (mức 280.000đ), 694 suất học bổng loại Giỏi (mức 230.000đ) và 773 suất học bổng loại Khá (mức 180.000đ). 

